	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Năm học 2020 - 2021
	MỤC TIÊU, MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I LỚP 6 MÔN CÔNG NGHỆ


ĐỀ 1
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
Kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh về:
- Trang phục
- Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở .
- Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.  
2. Kĩ năng:
  - Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề thực tế. 
  - Củng cố kĩ năng cẩn thận, so sánh, suy luận, trình bày kiểm tra.
3. Thái độ:
  - Giáo dục thái độ nghiêm túc khi làm bài, yêu thích môn học.
4. Năng lực


- Năng lực tư duy, phân tích và tổng hợp kiến thức

II. Thiết kế ma trận đề
	Cấp độ

Tên 

Chủ đề 
	Nhận biết

(40%)
	Thông hiểu

(30%)
	Vận dụng
(20%)
	Vận dụng cao

(10%)
	Tổng



	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Trang phục
	Câu 7
(0,5đ)
	Câu 3
(2đ)
	Câu 1 (0,5đ)
Câu 5
(0,5đ)
	
	
	
	
	
	3,5đ

	Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
	Câu 3
(0,5đ)
Câu 6
(0,5đ)
Câu 8
(0,5đ)
	
	
	Câu 1
(2đ)
	
	
	Câu 2
(0,5đ)
Câu 4
(0,5đ)
	
	4,5đ

	Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
	
	
	
	
	
	Câu 2
(2đ)
	
	
	2đ

	Tổng
	2đ
	2đ
	1đ
	2đ
	
	2đ
	1đ
	
	10đ
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ĐỀ 2
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
Kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh về:
- Trang phục
- Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở .
- Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.  
2. Kĩ năng:
  - Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề thực tế. 
  - Củng cố kĩ năng cẩn thận, so sánh, suy luận, trình bày kiểm tra.
3. Thái độ:
  - Giáo dục thái độ nghiêm túc khi làm bài, yêu thích môn học.
4. Năng lực


- Năng lực tư duy, phân tích và tổng hợp kiến thức

II. Thiết kế ma trận đề
	Cấp độ

Tên 

Chủ đề 
	Nhận biết

(40%)
	Thông hiểu

(30%)
	Vận dụng
(20%)
	Vận dụng cao

(10%)
	Tổng



	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Trang phục
	Câu 4
( 0,5đ)
Câu 5
(0,5đ)
	Câu 3
(2đ)
	Câu 1 (0,5đ)
Câu 3
(0,5đ)
	
	
	
	Câu 8
(0,5đ)
	
	4,5đ

	Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
	Câu 2
(0,5đ)
Câu 6
(0,5đ)
	
	
	Câu 1
(2đ)
	
	
	Câu 7
(0,5đ)
	
	3,5đ

	Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
	
	
	
	
	
	Câu 2
(2đ)
	
	
	2đ

	Tổng
	2đ
	2đ
	1đ
	2đ
	
	2đ
	1đ
	
	10đ


	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Năm học 2020-2021
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I LỚP 6
MÔN CÔNG NGHỆ 
Thời gian: 45 phút


Đề 1
I, Trắc nghiệm (4 điểm)
Hãy chọn và ghi những chữ cái đứng trước đáp án đúng vào bài kiểm tra
Câu 1: Khi lao động mồ hôi ra nhiều lại dễ bẩn vì vậy nên mặc trang phục gì?
A. Quần áo màu sáng, sợi tổng hợp kiểu may bó sát người
B. Quần áo vải bông, màu sẫm, may cầu kỳ giày cao gót
C. Quần áo kiểu may đơn giản, vải màu sáng
D. Quần áo kiểu sợi bông, màu sẫm, may đơn giản, đi dép thấp
Câu 2: Nên đặt bàn học ở vị trí nào trong phòng?
A. Kín đáo, tránh gió bụi, ánh sáng chiếu thẳng vào.
B. Ngay cửa ra vào.
C. Chỗ yên tĩnh, đầy đủ ánh sáng như gần cửa sổ.
D. Bất kì vị trí nào trong phòng.
Câu 3: Nhà ở của Việt Nam có mấy dạng?
A. 3                  B. 2                  C. 7                   D. 5
Câu 4: Nên đặt tủ quần áo ở vị trí nào trong phòng?
A. Chính giữa phòng
B. Ngay cửa ra vào
C. Ở góc phòng
D. Bất kì vị trí nào trong phòng
Câu 5: Để trang phục sạch đẹp và sử sụng được lâu bền thì ta không nên:
A. Là (ủi)   B. Vứt quần áo nơi ẩm mốc    C. Sử dụng cẩn thận    D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6: Khi lựa chọn chỗ nghỉ ngơi, em cần lựa chọn đảm bảo tiêu chí nào?
A. Trang nghiêm.
B. Sáng, có nhiều ánh nắng.
C. Yên tĩnh, kín đáo
D. Cần sắp xếp thật nhiều đồ đạc.
Câu 7: Khi chọn vải phù hợp cho trẻ em từ sơ sinh đến mẫu giáo ta chọn vải:
A. Vải thô cứng, màu tối                  
B. Vải mềm, dễ thấm mồ hôi, màu sắc đẹp
C. Vải ít thấm mồ hôi, màu sắc đẹp          

D. Màu vải sáng, ít thấm mồ hôi
Câu 8: Phần lớn, nhà ở của miền núi là loại gì?
A. Nhà bằng gỗ tràm, đước… lợp lá dừa       B. Nhà làm bằng gạch ngói
C. Nhà sàn                              
D. Cả A, B, C đều đúng
II, Tự luận (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Nhà ở có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Tại sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp? 
Câu 2 (2 điểm): Em hãy nêu những việc học sinh nên làm và không nên làm để giữ gìn trường, lớp luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
Câu 3 (2 điểm): Nêu chức năng của trang phục. Lấy ví dụ cụ thể mỗi chức năng. 
- Chúc các em làm bài tốt –
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Đề 2
I, Trắc nghiệm (4 điểm)
Hãy chọn và ghi những chữ cái đứng trước đáp án đúng vào bài kiểm tra
Câu 1: Căn cứ vào hoạt động của các gia đình, nơi ở thường có mấy khu chính?
A. 5           B. 6                  C. 7                  D. 8
Câu 2: Phần lớn, nhà ở của Đồng bằng sông Cửu Long là loại gì?
A. Nhà bằng gỗ tràm, đước… lợp lá dừa     
B. Nhà làm bằng gạch ngói
C. Nhà sàn                             
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 3: Để trang phục sạch đẹp và sử sụng được lâu bền thì ta không nên:
A. Là (ủi)      B. Bảo quản cẩn thận       C. Sử dụng cẩn thận       D. Bôi bẩn
Câu 4: Khi chọn vải phù hợp cho trẻ em từ sơ sinh đến mẫu giáo ta chọn vải:
A. Vải thô cứng, màu tối                  B. Vải mềm, dễ thấm mồ hôi, màu sắc đẹp
C. Vải ít thấm mồ hôi, màu sắc đẹp           D. Màu vải sáng, ít thấm mồ hôi
Câu 5: Áo hoa văn thường phối với quần vải:
A. Vải trơn                               B. Vải lông
C. Vải bảy màu                           D. Vải xuyên thấu
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây là thuộc nhà ở thành phố, thị xã?
A. Nhà có nhà phụ là bếp và chỗ để dụng cụ
B. Nhà xây nhiều tầng, có khu vệ sinh kín đáo, cùng với nơi tắm, giặt
C. Nhà vệ sinh thường tách biệt so với nhà ở chính
D. Nhà chỉ có 1 phòng sinh hoạt lớn gồm phòng thờ, phòng ngủ, chỗ tiếp khách,…
Câu 7: Nhà chật, nhà một phòng cần sắp xếp đồ đạc như thế nào?
A. Sử dụng màn gió, bình phong, tủ tường
B. Sử dụng đồ đạc có nhiều công dụng
C. Cả A và B
D. Để đồ đạc bừa bãi
Câu 8: Khi đi học thể dục em chọn trang phục:
A. Vải sợi bông, may sát người, giày cao gót
B. Vải sợi tổng hợp, may rộng, giày da đắt tiền
C. Vải sợi bông, may rộng, dép lê
D. Vải sợi bông, may rộng, giày ba ta
II, Tự luận (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Nhà ở có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Hãy nêu các khu vực chính của nhà ở?
Câu 2 (2 điểm): Em hãy nêu những việc học sinh nên làm và không nên làm để giữ gìn trường, lớp luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
Câu 3 (2 điểm): Nêu chức năng của trang phục. Lấy ví dụ cụ thể mỗi chức năng.
- Chúc các em làm bài tốt –

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Năm học 2020-2021
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I LỚP 6
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Đề 1
I, Trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	C


II, Tự luận (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	* Vai trò của nhà ở:
- Nhà ở là nơi trú ngụ của con người.
- Bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên tai, xã hội.
- Là nơi đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người
* Phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp vì:
- Đảm bảo sức khoẻ cho gia đình
- Tiết kiệm thời gian khi tìm vật dụng hoặc khi dọn dẹp và làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở.
	1 điểm
1 điểm

	2
	- Những việc học sinh cần làm để giữ gìn trường, lớp sạch sẽ, ngăn nắp:
+ Thường xuyên lao động, dọn dẹp vệ sinh trường, lớp.
+ Ý thức việc vứt rác vào thùng rác.
+ Thường xuyên chăm bón cây xanh.
+ ...
- Những việc học sinh không nên làm để giữ gìn vệ sinh trường, lớp ngăn nắp, sạch sẽ là:
+ Xả rác bừa bãi.
+ Lười quét sân.
+ Đi bậy ra nhà vệ sinh.
+ Không quét dọn lớp.
+ ...
	1 điểm
1 điểm

	3
	*Chức năng của trang phục : 
− Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường.  
− Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động.
*Ví dụ: HS tự lấy
	1 điểm
1 điểm


	BGH duyệt
	TTCM
	NTCM duyệt
	GV ra đề 


	
	Phạm Văn Quý
	Cấn Anh Tuấn
	Phạm Phương Anh
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Đề 2
I, Trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	D
	B
	A
	B
	C
	D


II, Tự luận (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	* Vai trò của nhà ở:
- Nhà ở là nơi trú ngụ của con người.
- Bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên tai, xã hội.
- Là nơi đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người
* Các khu vực chính của nhà ở:
- Chỗ sinh hoạt chung, tiếp khách rộng rãi, thoáng mát, đẹp.
- Chỗ thờ cúng cần trang trọng, nhà chật có thể bố trí trên giá gắn vào tường.
- Chỗ ngủ, nghỉ thường được bố trí ở nơi riêng biệt, yên tĩnh.
- Chỗ ăn uống thường được bố trí gần bếp hoặc kết hợp ở trong bếp.
- Khu vực bếp cần sáng sủa, sạch sẽ, có đủ nước sạch.
- Khu vệ sinh
- Chỗ để xe, kho nên bố trí nơi kín đáo, chắc chắn, an toàn.
	1 điểm
1 điểm

	2
	- Những việc học sinh cần làm để giữ gìn trường, lớp sạch sẽ, ngăn nắp:
+ Thường xuyên lao động, dọn dẹp vệ sinh trường, lớp.
+ Ý thức việc vứt rác vào thùng rác.
+ Thường xuyên chăm bón cây xanh.
- Những việc học sinh không nên làm để giữ gìn vệ sinh trường, lớp ngăn nắp, sạch sẽ là:
+ Xả rác bừa bãi.
+ Lười quét sân.
+ Đi bậy ra nhà vệ sinh.
+ Không quét dọn lớp.
	1 điểm
1 điểm

	3
	*Chức năng của trang phục : 
− Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường.  
− Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động.
*Ví dụ: HS tự lấy
	1 điểm
1 điểm


	BGH duyệt
	TTCM
	NTCM duyệt
	GV ra đề 


	
	Phạm Văn Quý
	Cấn Anh Tuấn
	Phạm Phương Anh


